
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I  
MÔN:  NGỮ VĂN 6 

Năm học: 2022 – 2023 
Thời gian làm bài: 90 phút 

 
 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
1. Về kiến thức: 
- Kiểm tra các kiến thức học sinh đã đạt được trong chương trình học kì II; học sinh 

biết cách vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống, từ đó rút ra được bài 
học cho bản thân. 

2. Về năng lực cần hướng tới: 
  - Nhận biết và khai thác được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân 

vật, lời người kể chuyện và yếu tố kì ảo, ý nghĩa. 
        - Nhận biết và phân tích được các đơn vị kiến thức tiếng Việt như các biện pháp tu 
từ, cấu tạo từ, trạng ngữ… 
        - Viết được bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời 
sống. 

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, yêu nước, trung thực, trách nhiệm, nhân ái. 
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- Nêu được chủ đề của 
văn bản 
- Xác định được các biện 
pháp tu từ, công dụng 
của trạng ngữ 
Vận dụng: 
- Trình bày được bài học 
về cách nghĩ, cách ứng 
xử gợi ra từ văn bản 
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ĐỀ SỐ 1 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
MÔN:  NGỮ VĂN 6 

Năm học: 2022 – 2023 
Thời gian làm bài: 90 phút 

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 
          Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống với nhau rất bình yên trong túp lều 
nhỏ rách nát.  

Vào một ngày kia, người mẹ vì làm việc quá nhiều, kiệt sức nên bị ốm. Cô con gái vô 
cùng lo lắng cho sức khoẻ của mẹ, vội vàng đi tìm thầy thuốc. Trên đường đi, cô vô tình 
gặp được một cụ già tóc bạc, râu trắng. Cụ già thấy cô bé vội vàng như vậy liền gọi lại 
hỏi thăm: 

- Này cô bé, cháu đi đâu mà vội vàng thế? 
Dù đang rất vội nhưng cô bé vẫn dừng lại trong chốc lại để trả lời cụ già: 
- Thưa cụ, giờ cháu đang đi mời thầy thuốc ạ! Mẹ cháu đang bị bệnh rất nặng. 
Nghe vậy cụ già liền bảo cô bé: 
- Ta chính là thầy thuốc đây, giờ cháu dẩn ta tới nhà cháu đi, ta sẽ khám bệnh cho 

mẹ cháu. 
Nghe thấy vậy, cô bé hết sức vui mừng, dẫn đường cho cụ già về nhà mình. Đến nơi, 

cụ già liền khám bệnh cho mẹ của cô bé. Sau đó cụ già nói với cô bé: 
- Bệnh của mẹ cháu giờ đã nặng lắm rồi. Nhưng ta sẽ cố hết sức để có thể chữa khỏi 

bệnh cho mẹ của cháu. Giờ cháu phải đi ngay tới chỗ gốc đa ở đầu cánh rừng xa kia, cháu 
sẽ thấy có bông hoa màu trắng, sau đó cháu hãy mang bông hoa về đây. 

Ngoài trời bây giờ gió lạnh như cắt vào da thịt. Cô bé trên người chỉ mặc một chiếc 
áo mỏng. Nhưng vì thương mẹ nên cô bé không hề nghĩ ngợi mà đi tìm thuốc cho mẹ luôn. 
Cô bé cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ thì cô mới tới được chỗ gốc đa, 
nơi đầu rừng như lời của cụ già nói. Cô bé nhìn xung quanh gốc cây và thấy ngay gần đó 
một bông hoa màu trắng rất đẹp. Cô bé liền hái bông hoa lên, nâng niu nó trên tay. Đột 
nhiên cô lại nghe thấy tiếng nói của bà cụ già đang văng vẳng bên tai của mình: 

- Bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống được bấy nhiêu ngày. 
Cô bé lập tức nhìn xuống bông hoa và cẩn thận đếm từng cánh một: 
- Một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh... hai mươi cánh. Có nghĩa là mẹ mình chỉ 

có thể sống được hai mươi ngày nữa sao? 
Cô bé oà lên khóc nức nở. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé ngồi xuống, nhẹ nhàng xé từng 

cánh hoa thành những sợi nhỏ khác nhau. Mỗi sợi nhỏ ấy lại trở thành một cánh hoa, từ 
một bông hoa chỉ có hai mươi cánh giờ đây đã trở thành bông hoa có vô vàn cánh hoa. 



Cô bé nhanh chóng đem theo bông hoa chạy về nhà với mẹ. Khi vừa chạy về tới nơi 
cô bé đã thấy cụ già kia đứng ngay trước cửa để chờ mình. Cụ già tươi cười nói với cô bé 
rằng: 

- Mẹ của cháu đã khỏi bệnh rồi đấy. Đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo, 
ngoan ngoãn của cháu. 

Kể từ đó, hàng năm cứ vào mùa thu thì bông hoa có nhiều cánh hoa lại đua nhau nở 
rộ, vô cùng xinh đẹp. Từ đó trở đi, người ta đặt tên cho bông hoa đó là bông hoa cúc trắng. 
Và bông hoa cúc trắng đã trở thành biểu tượng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với cha 
mẹ mình.                            

                 (Sự tích hoa cúc trắng, Truyện dân gian sưu tầm, NXB Dân trí, 2014)                             
Bài 1. Trắc nghiệm (2.0 điểm)  
      Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng: 
Câu 1. Ngôi kể nào được sử dụng trong đoạn trích trên? 
A. Ngôi thứ nhất     
B. Ngôi thứ hai 
C. Ngôi thứ ba     
D. Ngôi thứ nhất và thứ ngôi thứ ba  
Câu 2. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu văn: “Ngoài trời bây giờ gió 
lạnh như cắt vào da thịt”? 
A. So sánh 
B. Ẩn dụ 
C. Hoán dụ  
D. Điệp ngữ 
Câu 3. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy? 
A. Thầy thuốc, vội vàng, lo lắng       
B. Nâng niu, nhẹ nhàng, tươi cười 
C. Tươi cười, lo lắng, nức nở    
D. Nhẹ nhàng, nâng niu, vội vàng  
Câu 4. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Tự sự       
B. Miêu tả 
C. Nghị luận       
D. Biểu cảm  
Câu 5. Câu nào dưới đây là lời của nhân vật? 
A. Trên đường đi, cô vô tình gặp được một cụ già tóc bạc, râu trắng.   
B. – Này cô bé, cháu đi đâu mà vội vàng thế?  
C. Dù đang rất vội nhưng cô bé vẫn dừng lại trong chốc lại để trả lời cụ già:  
D. Cô bé nhanh chóng đem theo bông hoa chạy về nhà với mẹ. 



Câu 6. Có bao nhiêu cụm danh từ trong câu văn sau: “Một cánh, hai cánh, ba cánh, 
bốn cánh... hai mươi cánh.”? 
A. 1 cụm danh từ 
B. 3 cụm danh từ 
C. 5 cụm danh từ 
D. Không có cụm danh từ nào 
Câu 7. Hình ảnh bông hoa cúc trắng trong văn bản trên là biểu tượng cho điều gì? 
A. Biểu tượng cho sự hiếu thảo  
B. Biểu tượng cho sự chăm chỉ 
C. Biểu tượng cho sự trung thực 
D. Biểu tượng cho sự kiên trì 
Câu 8. Trong văn bản trên, tại sao khi tìm được bông hoa, cô bé lại nhẹ nhàng xé từng 
cánh hoa thành những sợi nhỏ khác nhau? 
A. Vì cô bé biết mẹ mình yêu thích những bông hoa có nhiều cánh 
B. Vì cô bé muốn thể hiện sự khéo léo của mình qua việc xé nhỏ từng cánh hoa 
C. Vì cô bé có tính nghịch ngợm 
D. Vì cô bé rất yêu thương mẹ và mong muốn mẹ có thể sống thật lâu 
Bài 2: Tự luận (4.0 điểm) 
Câu 1. (1.0 điểm) Văn bản trên thuộc thể loại nào em đã học? Kể tên một văn bản trong 
chương trình Ngữ Văn 6 có cùng thể loại đó. 
Câu 2. (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của trạng ngữ có trong câu văn sau: 

Nhưng vì thương mẹ nên cô bé không hề nghĩ ngợi mà đi tìm thuốc cho mẹ luôn. 
Câu 3. (2.0 điểm) Từ nội dung văn bản trên, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống? 
Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn khoảng 5 - 7 câu. 
       II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)  

 Hãy viết bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. 
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Câu Nội dung Điểm 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU 

 
Bài 1 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm 
1 2 3 4 5 6 7 8 
C A D A B C A D 

 

 
2.0 điểm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 2 
 

Câu 1.  
- HS xác định được thể loại: Truyện cổ tích 
- HS kể được tên một văn bản cùng thể loại 

 
0.5  điểm 
0.5 điểm 

Câu 2. 
- Chỉ ra được thành phần trạng ngữ (vì thương mẹ) 
- Nêu được công dụng của trạng ngữ (Bổ sung ý nghĩa nguyên 
nhân) 

 
0.5  điểm 
0.5  điểm 

Câu 3. 
 HS có thể viết theo suy nghĩ riêng của mình nhưng cần đảm bảo 
các yêu cầu: 
+ Hình thức: Đảm bảo hình thức của đoạn văn; không mắc lỗi 
dùng từ, diễn đạt câu, chính tả; đảm bảo dung lượng đoạn văn 
+ Nội dung: Nêu được bài học trong cuộc sống (bài học về lòng 
hiếu thảo, về tình yêu thương và sự kính trọng cha mẹ,…) 

 
 
 
0.5  điểm 

 
1.5 điểm 

II. PHẦN VIẾT 
 
 
 
 

a. Đảm bảo cấu trúc và hình thức bài văn  0.25 điểm 
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày ý kiến về vấn đề bảo 
vệ môi trường hiện nay 

0.25 điểm 

c. Nội dung:  
- Mở bài: Nêu vấn đề cần bàn luận 
- Thân bài: Sử dụng hệ thống lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng rõ 
vấn đề cần bàn luận: 
+ Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và hậu quả của ô nhiễm 
môi trường tới đời sống con người  
+ Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường  
+ Các giải pháp để hạn chế ô nhiễm môi trường 

 
0.5 điểm 
1.5 điểm 

 
 
 

 
 



                ... 
- Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân và bài học rút ra  
GV có thể linh hoạt chấm, hướng dẫn chấm chỉ mang tính chất 
định hướng. 

 
0.5 điểm 

 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng 
Việt 

0.5 điểm 

e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt trôi chảy, cách viết sáng 
tạo, hệ thống lí lẽ và dẫn chứng sáng rõ. 

0.5 điểm 
 

 
 

Giáo viên Tổ (nhóm) CM BGH duyệt 
 

 
 
   

   Nguyễn Thị Thu Huyền                      Đinh Thị Hiên 
 
 
 


